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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4812872370 ĐỖ PHAN HOÀNG  ANH  

2 4812988451 HOÀNG ĐỨC  ANH  

3 4812872406 HUỲNH  ÂN  

4 4812872596 LÊ HỒNG NGUYÊN  CHƯƠNG  

5 4847400438 PHẠM THỊ THÙY  DƯƠNG  

6 4847400745 ĐỖ THÀNH  ĐẠT  

7 4847400884 NGUYỄN THẾ  ĐẠT  

8 4847400905 PHAN TẤN  GIA  

9 4812872419 GIANG THỊ NGÂN  HÀ  

10 4847400971 ĐINH ĐỖ NAM  HẢI  

11 4812872600 CAO MINH  HOÀNG  

12 4847401011 TRẦN ĐÌNH  HÙNG  

13 4847401059 PHẠM THỊ THANH  HUYỀN  

14 4847406384 NGUYỄN THÀNH  KIÊN  

15 4847406983 ĐỖ ANH  KIỆT  

16 4812988482 PHAN VĂN  KHÁNH  

17 4812872268 NGUYỄN PHAN KHÁNH  LINH  

18 4847408020 PHAN TẤN THÀNH  LỢI  

19 4812872431 NGUYỄN THÁI NGỌC  MAI  

20 4847466674 PHẠM NGUYỄN NHƯ  MAI  

21 4812988494 PHẠM QUANG  MINH  

22 4812872273 NGUYỄN GIANG  NAM  

23 4812988498 PHÙNG THẾ  NAM  

24 4853935602 PHAN LÊ BẢO  NGỌC  

25 4812872274 ĐOÀN THỊ BẢO  NGỌC  

26 4847466827 TRỊNH THỊ HỒNG  NGỌC  

27 4847466885 PHAN THANH BẢO  NGUYÊN  

28 4812988500 LƯƠNG TÀI  NHÂN  

29 4847466930 NGUYỄN HOÀNG VÂN  NHI  

30 4847466944 ĐẶNG KIỀU  OANH  

31 4812872280 PHẠM HOÀNG  PHƯƠNG  

32 4847466969 ĐỖ NHƯ  QUỲNH  

33 4847467139 MAI THỦY  TIÊN  

34 4847467158 TRẦN LÊ QUANG  TÚ  

35 4812988501 LÊ VI  THẢO  

36 4847467024 PHAN THANH NGỌC  THẢO  

37 4847467053 NGUYỄN VĂN  THỊNH  

38 4847467060 NGUYỄN XUÂN  THỦY  

39 4812872360 NGUYỄN MINH  THƯ  

40 4847467147 PHẠM THỊ NGÂN  TRANG  

41 4847467154 HOÀNG TRỌNG  TRÍ  

42 4812872367 VÕ XUÂN  VIỆT  

43 4847467167 TRỊNH NGỌC HUYỀN  VY  

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 
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